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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

T A ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thái 

Các Thẩm phán: Ông Trần Phước Hiệu 

                            Ông Võ Việt Minh  

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Xuân Vi là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2022  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận 

xét xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 83/2022/TLPT-

HS ngày 13 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo Lê Vũ Trường L, do có kháng cáo 

của bị cáo Lê Vũ Trường L đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2022/HS-ST 

ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

- Bị cáo có kháng cáo: Lê Vũ Trường L, sinh năm 1979 t i tỉnh Bình 

Thuận; Tên gọi khác: Vũ; Nơi đăng ký HKTT: Khu phố B, phường PT, thành 

phố PT  tỉnh Bình Thuận; Chỗ   hiện nay: Khu phố M  phường PT  thành phố 

PT  tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; 

Dân tộc: Kinh;  iới t nh: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Lê Văn   và bà Nguyễn Thị T; Bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: không.  

Nhân thân:  

1. Ngày 29/5/1996, bị Tòa án nhân dân thị xã Phan Thiết xử ph t 27 

tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” t i Bản 

án số 46/HSST, chấp hành xong hình ph t tù ngày 05/02/1997, đã được xóa án 

tích. 

2. Ngày 18/7/2011, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử ph t 07 năm 

tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” t i Bản án số 82/2011/HSST, chấp 

hành xong hình ph t tù ngày 30/9/2015, đã được xóa án tích. 

Bị cáo t i ngo i, có mặt t i phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Đặng Văn Đ, sinh năm 1976 (có mặt) 
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Địa chỉ: Khu phố M  phường PT  thành phố PT  tỉnh Bình Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Theo bản án sơ thẩm:
  

Vì cho rằng anh Đặng Văn Đ thuê Bi (không rõ nhân thân) đánh mình, 

nên khoảng 05 giờ ngày 13/6/2021  bị cáo Lê Vũ Trường L cầm theo 01 cây gậy 

ba khúc đi bộ từ nhà mình đến nhà ông Đ để nói chuyện. Khi đến nơi  bị cáo L 

la lối  chửi bới và hỏi t i sao ông Đ thuê người đánh mình  sau đó dùng gậy ba 

khúc đánh vào tay trái và ngực trái của ông Đ nhưng không để l i thương t ch 

rồi đi về nhà. Một lúc sau  ông Đ cùng một người hành xóm là ông Lê Công 

Tùng đến nhà bị cáo L t i số …/48 VLS thuộc khu phố M  phường PT, thành 

phố PT để nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi với nhau, bị cáo L vào nhà lấy 

chổi đuổi đánh ông Đ nhưng không đánh được. Lúc này  bị cáo L tới góc sân lấy 

cây gậy ba khúc cầm trên tay đánh 01 (một) cái theo hướng từ trên xuống trúng 

vào đỉnh đầu ông Đ làm ông Đ bị choáng. Sau đó  mẹ của bị cáo L là bà Nguyễn 

Thị T và hàng xóm đến can ngăn, nên bị cáo L bỏ vào sân ngồi. Bị cáo L nói 

ông Đ đi về nhà nhiều lần nhưng ông Đ không về nên bị cáo L bực tức  tiếp t c 

cầm gậy ba khúc đuổi và đánh ông Đ nhiều cái trúng vào vùng đầu  ngực trái, 

tay  chân và mông trái của ông Đ. Lúc này, bị cáo L thấy đầu ông Đ chảy máu 

nên bỏ vào nhà. Ông Đ được mọi người đưa đi điều trị t i Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận. Đối với cây gậy ba khúc L dùng để gây thương t ch cho ông 

Đ, sau khi sự việc xảy ra bị cáo L đã ném xuống sông Cà Ty gần đo n cầu Trần 

Hưng Đ o, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết không thu 

hồi được. 

Sau khi sự việc xảy ra  ông Đặng Văn Đ có yêu cầu kh i tố  xử lý hình sự 

đối với Lê Vũ Trường L. 

Vật chứng của v  án: 01 (một) thẻ nhớ bằng nhựa màu đen có ghi chữ 

Sandisk 8 b có lưu trữ 02 (hai) đo n video  lưu lượng lần lượt là 04 phút 13 

giây và 04 phút 42 giây ghi l i sự việc ông Đặng Văn Đ bị Lê Vũ Trường L 

đánh gây thương t ch t i khu phố M  phường PT vào ngày 13/6/2021  hiện thẻ 

nhớ được lưu trong hồ sơ v  án ph c v  xét xử. 

T i Bản kết luận giám định pháp y về thương t ch số 239/2021/TgT ngày 

01/7/2021 của Trung tâm pháp y – S  y tế tỉnh Bình Thuận kết luận thương t ch 

của ông Đặng Văn Đ như sau: 

- Vết thương phần mềm vùng đỉnh đầu đã được điều trị hiện để l i sẹo 

lành  k ch thước: 5 x 0 1 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%. 

- Vết thương phần mềm vùng thái dương phải đã được điều trị hiện để l i 

sẹo lành  k ch thước: 5 x 0 1 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%. 
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- Chấn thương sưng bầm vùng ngực trái  bàn tay trái  mông trái  gối trái  

cẳng chân trái hiện không còn dấu vết. Không đủ cơ s  xác định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể. 

- Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương t ch gây nên hiện t i là 4% (Bốn 

phần trăm). 

- Các vết thương do vật tày gây ra. 

- Vết thương vùng đỉnh đầu có chiều hướng tác động từ trên xuống dưới; 

Vết thương vùng thái dương phải có chiều hướng tác động từ phải sang trái. 

Về dân sự: Bị h i Đặng Văn Đ không có yêu cầu gì về dân sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2022/HS-ST ngày 12 tháng 4 năm 2022 

của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Vũ Trường L ph m tội “Cố ý gây thương tích”.  

 p dụng: Điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

   phạt: Bị cáo Lê Vũ Trường L 12 (mười hai) tháng tù, thời h n chấp 

hành hình ph t tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí, quyền kháng cáo theo luật 

định. 

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, bị cáo Lê Vũ Trường L kháng cáo đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo  vì bị h i đã có đơn 

đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo giữ nguyên kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo. 

- Bị h i Đặng Văn Đ rút yêu cầu kh i tố v  án hình sự và đề nghị Hội đồng 

xét xử cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Lê Vũ Trường L. 

- Ý kiến của Kiểm sát viên:  

Do bị h i tự nguyện rút yêu cầu kh i tố v  án hình sự  nên đề nghị Hội 

đồng xét xử áp d ng khoản 2 Điều 155 và Điều 359 Bộ luật Tố t ng hình sự; 

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2022/HS-ST ngày 12 tháng 4 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết và đình chỉ v  án.  

NHẬN ĐỊNH CỦA T A ÁN: 

[1] Xét thấy, sau khi xét xử sơ thẩm, bị h i Đặng Văn Đ có đơn đề nghị 

miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Lê Vũ Trường L; T i phiên tòa hôm nay, bị 

h i Đặng Văn Đ rút yêu cầu kh i tố v  án hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử cấp 

phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo; Việc rút đơn yêu cầu kh i tố v  án 

của bị h i là hoàn toàn tự nguyện, nên Hội đồng xét xử hủy bản án hình sự sơ thẩm 
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và đình chỉ v  án  như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp với quy định t i 

khoản 2 Điều 155 và Điều 359 Bộ luật Tố t ng hình sự. 

[2] Việc hủy bản án hình sự sơ thẩm và đình chỉ v  án trong trường hợp 

này là do người đã yêu cầu kh i tố v  án hình sự rút yêu cầu  không phải do lỗi 

của Tòa án cấp sơ thẩm. 

[3] Về án phí: Do Bản án hình sự sơ thẩm bị hủy và đình chỉ v  án, nên bị 

cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định t i điểm f khoản 2 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường v  Quốc hội. 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Khoản 2 Điều 155 và Điều 359 Bộ luật Tố t ng hình sự; 

Điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường v  Quốc hội; 

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 48/2022/HS-ST ngày 12 tháng 4 năm 

2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết và đình chỉ v  án. 

2. Về án phí: Bị cáo Lê Vũ Trường L không phải chịu án ph  hình sự phúc 

thẩm. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS, CA, TA, THA TP P.Thiết; 

- S  Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tổ HCTP, Tòa hình sự. 
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